
UBND HUYỆN IAGRAI  

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  19 /KH-BCĐ  Ia Grai, ngày 08  tháng 8 năm 2022 

 KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19                            

được phân bổ trên địa bàn huyện Ia Grai  

 

I.  CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Kế hoạch số 249/KH - BCĐ ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh Gia Lai về việc phân phối và sử dụng 

vắc xin phòng COVID-19 do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 161 và  

162 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ia Grai phân bổ vắc xin 

đến Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

và đối tượng  từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Ia Grai. 

  II. MỤC TIÊU: Hoạt động tiêm chủng thực hiện theo kế hoạch đã được 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ia Grai phê duyệt. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Vắc xin, đối tượng, phạm vi, thời gian, địa điểm triển khai: 

1.1.Vắc xin: Theo Kế hoạch số 249/KH-BCĐ ngày 03 tháng 8 năm 2022 

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID–19 tỉnh Gia Lai. 

Vắc xin (PfiZer) đợt 161: Số liều nhận  4.000 liều, tiêm cho trẻ từ 5 tuổi 

đến dưới 12 tuổi; Lô FW 1123; HSD:30/9/2022; ngày rã đông 02/8/2022; 

Vắc xin (PfiZer) đợt 162: Số liều nhận  3.000 liều, tiêm cho đối tượng từ 

12 tuổi trở lên; Lô FR2459; HSD:30/9/2022; ngày rã đông 02/8/2022; 

 - Vắc xin phân bổ đến 13 Trạm Y tế các xã, thị trấn ( phụ lục I, II  kèm 

theo). 

1.2. Đối tượng triển khai: 

* Tiêm Mũi 1, mũi 2:  

Cho trẻ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. 

* Tiêm Mũi 2, mũi 3: 

Cho trẻ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện. 

* Tiêm Mũi nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2:  

- Đối tượng trên 18 tuổi ( Theo hướng dẫn Công văn số 10722 của Bộ Y tế). 
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    + Liều nhắc lại lần 1 ( mũi 3). 

      + Liều nhắc lại lần 2 ( mũi 4): Theo hướng dẫn Công văn số 2357/BYT-

DP. 

  - Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện theo danh sách đối tượng của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn. 

 1.3. Phạm vi triển khai: 13/13 xã, thị trấn. 

1.4. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Triển khai kết thúc trước ngày 25/8/2022. 

-  Địa điểm tiêm: Tại trạm Y tế các xã, thị trấn. 

2. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư: Theo Kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

 3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19: 
Cán bộ tham gia tiêm chủng đã được tập huấn. 

 4. Truyền thông về triển khai vắc xin phòng COVID-19: Thời gian thực 

hiện trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

 5. Tổ chức tiêm chủng 

 5.1. Tổ chức buổi tiêm 

 a) Lập kế hoạch buổi tiêm chủng 

  Thực hiện các quy trình lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng, theo dõi sau 

tiêm, ứng dụng CNTT theo các hướng dẫn của Trung tâm Y tế và Tiểu ban Ứng 

dụng CNTT và Truyền thông của Ban chỉ đạo tiêm chủng huyện Ia Grai. 

 Thông báo đến tổ dân phố, thôn làng, nhà trường về thời gian triển khai tiêm 

để đơn vị, địa phương thông báo đến đối tượng tham gia tiêm chủng. 

 b) Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng 

 - Sử dụng phiếu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Sau khi tư vấn người tiêm, người giám hộ trẻ (bố, mẹ) ký xác nhận “ Phiếu 

đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19” tại buổi tiêm hoặc gửi phiếu đồng ý 

trước đó. 

 Chú ý: Tạm hoãn tiêm chủng đối với đối tượng nhiễm COVID-19 trong vòng 

03 tháng theo Công văn số 1848/BYT-DP của Bộ Y tế. 

5.2. Đơn vị tổ chức tiêm chủng: Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và hạn 

chế các sự cố trong tiêm chủng. 

6. Kế hoạch buổi tiêm chủng: Đảm bảo công tác an toàn trong tiêm chủng, 

bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.  

 7. Công tác đảm bảo tiêm chủng 

  -  Đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch 
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  - Giám sát điểm tiêm chủng 

  - Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm 

- Hàng ngày báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng và phản ứng sau tiêm về 

Trung tâm Y tế huyện. 

IV. TRÁCH NHIỆM CHO TỪNG ĐƠN VỊ   

1. UBND các xã, thị trấn:  

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn khẩn trương lập danh sách, điền đầy đủ các 

thông tin theo biểu mẫu mà cơ quan y tế yêu cầu trên website:" 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn". 

Phân công nhân lực tham gia phối hợp tổ chức điểm tiêm theo kế hoạch. 

Chuẩn bị 01 xe Ô - tô sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu tại điểm tiêm chủng. 

2.  Đối với cơ sở tiêm chủng 

- Xếp lịch tiêm, thông báo đến từng địa phương và đơn vị được tiêm vắc xin. 

Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai tiêm chủng phải quản lý đối tượng tiêm trên 

website "https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn". 

- Các điểm tiêm chủng khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức 

triển khai thực hiện. 

- Sẵn sàng cấp cứu kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm tại các điểm 

tiêm chủng. 

3. Trung tâm Y tế huyện: 

- Bố trí 01 xe cứu thương, cán bộ chuyên môn ứng trực tại đơn vị để sẵn 

sàng cấp cứu tại các điểm tiêm chủng phòng COVID-19; 

- Tham mưu BCĐ phòng chống dịch huyện kiểm tra đối tượng tiêm do các 

xã, thị trấn lập. Cử cán bộ chuyên môn kiểm tra qui trình tiêm chủng, giám sát, hỗ 

trợ các điểm tiêm chủng.  

- Báo cáo hàng ngày kết quả triển khai tiêm vắc xin COVID–19 trước 17h00 

về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

4. Đề nghị Huyện đoàn: 

Cử cán bộ, đoàn viên tham gia hỗ trợ các xã, thị trấn có điểm tiêm chủng 

(nhiệm vụ do BCĐ các xã có điểm tiêm phân công). 

5. Công an huyện: 

 Chỉ đạo công an xã, thị trấn cử cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh, 

trật tự và phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng, Phạm Văn Đồng, A Sanh: Cử lực lượng y tế trường học tham gia hỗ trợ 

công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn. 

7. Các đơn vị doanh nghiệp: 
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Công ty TNHH MTV 715, Công ty TNHH MTV 74 cử cán bộ y tế đơn vị 

tham hỗ trợ công tác tiêm vắc xin Covid-19 tại các điểm tiêm chủng. 

8. Đồn biên phòng Ia O, Ia Chiă: Cử cán bộ y tế đơn vị tham gia hỗ trợ 

công tác tiêm vắc xin Covid-19 tại các điểm tiêm chủng.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 (PfiZer) trên địa bàn 

huyện Ia Grai. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ia Grai yêu cầu 

Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh ( Báo cáo); 

- Sở Y tế ( Báo cáo); 

- Thường trực Huyện ủy ( Báo cáo);                                            

- CVP, PCVP, CV (theo dõi); 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng GDĐT, Tr, THPT Huỳnh thúc Kháng, 

Phạm Văn Đồng, A Sanh; 

- Công ty TNHH MTV 715, Công ty 74; 

- Đồn biên phòng Ia O, Ia Chiă; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ.  

                                                        

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

        PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đỗ Văn Đông 
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Phụ lục I 

PHÂN PHỐI VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19 TRẺ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI 

Vắc xin PfiZer ngày rã đông: 02/8/2022; ngày hết hạn rã đông sau 10 tuần 

 

STT 
Tên đơn vị 

hành chính 

Số đối 

tượng 

ĐỐI TƯỢNG 5 ĐẾN DƯỚI 

12 TUỔI ( Phân bổ đợt 161) 
Vật tư 

Chưa 

tiêm 

mũi 2 

VX 

Pfizer 

Chưa 

tiêm 

mũi 

nào 

PfiZer/ 

liều 

Lọ 

dung 

môi 

BKT 

0.3 

ml 

BKT 

3 ml 

Hộp 

an 

toàn 

1 Xã Ia Yok 799 189 0 180 18 180 18 2 

2 Xã Ia Grăng 614 114 43 150 15 150 15 1 

3 Xã Ia Bă 575 218 36 250 25 250 25 3 

4 Xã Ia O 1404 233 76 300 30 300 30 3 

5 
Thị trấn Ia 

Kha 
1403 156 157 300 30 300 30 3 

6 Xã Ia  Pếch 922 330 194 500 50 500 50 6 

7 Xã Ia Krai 1422 274 29 300 30 300 30 4 

8 Xã Ia Sao 905 426 41 400 40 400 40 5 

9 Xã Ia Hrung 596 109 0 100 10 100 10 1 

10 Xã Ia Der 1519 485 136 600 60 600 60 7 

11 Xã Ia Khai 490 239 0 220 22 220 22 2 

12 Xã Ia Chia 1125 157 115 200 20 200 20 2 

13 Xã Ia Tô 1604 475 71 500 50 500 50 5 

Tổng cộng 13378 3405 898 4000 400 4000 400 44 
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Phụ lục II 
PHÂN PHỐI VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19 ĐỐI TƯỢNG TRÊN 12 TUỔI 

      Vắc xin PfiZer ngày rã đông: 02/8/2022; ngày hết hạn rã đông 02/9/2022 

 

STT 
Tên đơn vị hành 

chính 

Đối tượng/ vắc xin đợt 162 Vật tư 

Mũi 3 chưa 

tiêm trẻ 12 

đến dưới 

18T 

PfiZer/ 

liều 

Lọ 

dung 

môi 

BKT 

0.3 ml 

BKT 

3 ml 

Hộp 

an 

toàn 

1 Xã Ia Yok 518 270 45 270 45 3 

2 Xã Ia Grăng 191 120 20 120 20 1 

3 Xã Ia Bă 271 150 25 150 25 1 

4 Xã Ia O 615 270 45 270 45 3 

5 Thị trấn Ia Kha 598 300 50 300 50 4 

6 Xã Ia  Pếch 453 210 35 210 35 2 

7 Xã Ia Krai 646 300 50 300 50 4 

8 Xã Ia Sao 504 300 50 300 50 4 

9 Xã Ia Hrung 267 150 25 150 25 2 

10 Xã Ia Der 798 90 15 90 15 1 

11 Xã Ia Khai 297 90 15 90 15 1 

12 Xã Ia Chia 615 270 45 270 45 4 

13 Xã Ia Tô 971 480 80 480 80 5 

Tổng cộng 6744 3000 500 3000 500 35 
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